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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1937/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 3711/TTr-SNV ngày 15 
tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nôi vụ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực 
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tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính theo các phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 
5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2025 đến 
hết ngày 15 tháng 5 năm 2030. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục thứ tự A.6, A.8, A.9, A.10, A.11 tại Danh 
mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 11 
tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, 
Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH vực VIỆC LÀM 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

o 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Báo đcáo giải 
trình nhu cầu, 
thay đ đổi nhu 
cầu sử dụng 
người lao 
đông nước 
ngoài 

10 ngày l àm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy 
định. 

1. Sở Nội vụ (số 159 
Pasteur, phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) đối với: 
- Người sử dụng lao 
động đăng ký hoạt động 
ngoài khu chế xuất, khu 
công nghiệp, khu Công 
nghệ cao. 
- Người sử dụng lao 
động do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, 
bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính 
phủ cho phép thành lâp 
có trụ sở và hoạt động 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố (số 35 

Không - Bộ luât Lao động 
2019; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến đsắp xếp đtổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định 
số 25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định 

1. Đối tượng 
thực hiện thủ tục 
hành chính: Phụ 
lục đính kèm. 
2. Điều chỉnh cơ 
quan thực hiện 
thủ tục hành 
chính đối với các 
đối tượng thực 
hiện thuộc Nhóm 
(1)ễ Phụ lục đính 
kèm: 
- Cơ quan tiếp 
nhân: Sở Nội vụ; 
Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố; Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nguyên Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quân 
1) đôi với: Người sử 
dụng 1 ao đông đăng ký 
hoạt đông trong các 
Khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phô. 
3. Ban Quản 1ý Khu 
Công nghệ cao Thành 
phô (Lô T2-3 Đường 
D1, Khu Công nghệ 
cao, Phường Tân Phú, 
thành phô Thủ Đức) đôi 
với: Người sử dụng 1ao 
đông đăng ký hoạt đông 
trong các Khu Công 
nghệ cao Thành phô. 

tô chức đcác cơ đquan 
chuyên môn thuộc ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành 
phô đtrực đthuộc Trung 
ương và ủy ban nhân 
dân huyện, quân, thị xã, 
thành đphô đthuộc đtỉnh, 
thành phô thuộc thành 
phô trực thuộc trung 
ương. 
- Nghị định sô 

152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về người 1ao động nước 
ngoài 1àm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, 
quản 1ý người 1ao động 
Việt Nam 1àm việc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Nghị định sô 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đôi, bô 
sung một sô điều của 
Nghị định sô 

Thành phô. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền giải 
quyết: ủy ban 
nhân dân Thành 
phô Hồ Chí Minh. Q o> 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về người lao đông nước 
ngoài l àm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản lý người l ao đông 
Viêt Nam làm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam. 
- Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm 
phân câp quản lý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyền Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 
1273/QĐ-UBND ngày 
02 tháng 4 năm 2025 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố về viêc phân 
công ủy viên ủy ban 
nhân dân Thành phố l à 
Giám đốc Sở Nôi vụ 
thực hiên nhiêm vụ quản 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1ý nhà nước thuôc lĩnh 
vực lao đông theo quy 
định tại Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ vê thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyên Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Nôi vụ vê viêc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực viêc 1 àm thuôc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Nôi vụ. 
- Quyết định số 
64/2025/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 04 năm 
2025 của ủy ban nhân 
dân thành phố vê viêc 
chuyển môt số chức 
năng, nhiêm vụ, quyên 
hạn theo quy định của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

pháp luật thuộc chức 
năng, nhiệm vụ quyền 
hạn của Sở Nội vụ cho 
Ban Quản lý Khu công 
nghệ cao Thành phố, 
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố. 

2 Cấp giấy phép 
lao động cho 
người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy 
định. 

1. Sở Nội vụ (số 159 
Pasteur, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) đối với: 
- Người sử dụng lao 
động đăng ký hoạt động 
ngoài khu chế xuất, khu 
công nghiệp, khu Công 

Theo quy 
định tại 

Thông tư 
số 

85/2019/T 
T-BTC 

ngày 
29/11/201 
9 của Bộ 
Tài chính 
hướng dẫn 
về phí và 

lệ phí 
thuộc 
thẩm 

- Bộ luật Lao động 
2019­
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp đxếp đtổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 

1. Đối tượng 
thực hiện thủ tục 
hành chính: Phụ 
lục đính kèm. 
2. Điều chỉnh cơ 
quan thực hiện 
thủ tục hành 

3 Cấp lại giấy 
phép lao động 
cho người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy 
định. 

nghệ cao. 
- Người sử dụng lao 
động do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, 
bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính 
phủ cho phép thành lập 
có trụ sở và hoạt động 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Ban Quản lý các Khu 

Theo quy 
định tại 

Thông tư 
số 

85/2019/T 
T-BTC 

ngày 
29/11/201 
9 của Bộ 
Tài chính 
hướng dẫn 
về phí và 

lệ phí 
thuộc 
thẩm 

- Bộ luật Lao động 
2019­
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp đxếp đtổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 

chính đối với các 
đối tượng thực 
hiện thùộc Nhóm 
(1) Phụ lục đính 
kèm: 
- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Nội vụ; 
Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố; Ban 

4 Gia hạn giấy 
phép lao động 
cho người lao 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 

nghệ cao. 
- Người sử dụng lao 
động do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, 
bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính 
phủ cho phép thành lập 
có trụ sở và hoạt động 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Ban Quản lý các Khu 

quyền 
quyết định 

của Hội 
đồng nhân 

- Bộ luật Lao động 
2019­
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp đxếp đtổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 

chính đối với các 
đối tượng thực 
hiện thùộc Nhóm 
(1) Phụ lục đính 
kèm: 
- Cơ quan tiếp 
nhận: Sở Nội vụ; 
Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố; Ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động nước 
ngoài 1àm viêc 
tại Viêt Nam. 

đủ hồ sơ hợp 
1ê theo quy 
định. 

chế xuât và công nghiêp 
Thành phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quân 
1) đối với: Người sử 
dụng 1ao động đăng ký 
hoạt động trong các 
Khu chế xuât và công 
nghiêp Thành phố. 
3. Ban Quản 1ý Khu 
Công nghê cao Thành 
phố (Lô T2-3 Đường 
D1, Khu Công nghê 
cao, Phường Tân Phú, 
thành phố Thủ Đức) đối 
với: Người sử dụng 1ao 
động đăng ký hoạt động 
trong các Khu Công 
nghê cao Thành phố. 

dân tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 

Trung 
ương được 

sửa đôi, 
bô sung 

tại Thông 
tư số 

106/2021/ 
TT-BTC 

ngày 
26/11/202 

1. 

28/02/2025 của Chính 
phủ quy định tô chức 
các cơ quan chuyên môn 
thuộc ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và ủy 
ban nhân dân huyên, 
quân, thị xã, thành phố 
thuộc đtỉnh, thành đphố 
thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương. 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
vê người 1ao động nước 
ngoài 1àm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản 1ý người 1ao động 
Viêt Nam 1àm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam; 
- Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đôi, bô 
sung một số điêu của 

Quản 1ý Khu 
Công nghê cao 
Thành phố. 
- Cơ quan có 
thẩm quyên giải 
quyết: ủy ban 
nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nghị định sô 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về người lao đông nước 
ngoài l àm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản lý người l ao đông 
Viêt Nam làm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam. 
- Nghị định sô 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước môt sô lĩnh vực 
cho chính quyền Thành 
phô Hồ Chí Minh. 
- Quyết định sô 
1273/QĐ-UBND ngày 
02 tháng 4 năm 2025 
của ủy ban nhân dân 
Thành phô về viêc phân 
công ủy viên ủy ban 
nhân dân Thành phô l à 
Giám đôc Sở Nôi vụ 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thực hiên nhiêm vụ quản 
1ý nhà nước thuôc lĩnh 
vực lao đông theo quy 
định tại Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ vê thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyên Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Nôi vụ vê viêc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực viêc 1 àm thuôc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Nôi vụ. 
- Nghị quyết số 
09/2022/NQ- HĐND 
ngày 08 tháng 7 năm 
2022 của Hôi đồng nhân 
dân Thành phố vê ban 
hành mức thu lê phí cấp 
giấy phép lao đông cho 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

người nước ngoài làm 
viêc trên đia bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị quyết số 
07/2024/NQ- HĐND 
ngày 19 tháng 5 năm 
2024 của Hôi đồng nhân 
dân Thành phố quy định 
mức thu lê phí trong 
thực hiên thủ tuc hành 
chính áp dung dịch vu 
công trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyết định số 
64/2025/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 04 năm 
2025 của ủy ban nhân 
dân thành phố về viêc 
chuyển môt số chức 
năng, nhiêm vụ, quyền 
hạn theo quy định của 
pháp luật thuộc chức 
năng, nhiêm vụ quyền 
hạn của Sở Nội vụ cho 
Ban Quản lý Khu công 
nghê cao Thành phố, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố. 

5 Xác nhân 
người lao 
đông nước 
ngoài không 
thuộc diện cấp 
giấy phép lao 
động 

05 ngày l àm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy 
định. 

1. Sở Nội vụ (số 159 
Pasteur, phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) đối với: 
- Người sử dụng lao 
động đăng ký hoạt động 
ngoài khu chế xuất, khu 
công nghiệp, khu Công 
nghệ cao. 
- Người sử dụng lao 
động do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, 
bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính 
phủ cho phép thành lâp 
có trụ sở và hoạt động 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
2. Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quân 
1) đối với: Người sử 

Không - Bộ luât Lao động 
2019­
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử 
lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp đxếp tổ 
chức bộ máy nhà nước. 
- Nghị định 
số 25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định 
số 45/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
tổ chức đcác cơ đquan 
chuyên môn thuộc ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành 

1. Đối tượng 
thực hiện thủ tục 
hành chính: Phụ 
lục đính kèm. 
2. Điều chỉnh cơ 
quan thực hiện 
thủ tục hành 
chính đối với các 
đối tượng pthực 
hiện thuộc Nhóm 
(1) Phụ lục đính 
kèm: 
- Cơ quan tiếp 
nhân: Sở Nội vụ; 
Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố; Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Thành phố. 
- Cơ quan có 
thẩm quyền giải 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dụng l ao đông đăng ký 
hoạt đông trong các 
Khu chê xuất và công 
nghiêp Thành phố. 
3. Ban Quản lý Khu 
Công nghê cao Thành 
phố (Lô T2-3 Đường 
Dl, Khu Công nghê 
cao, Phường Tân Phú, 
thành phố Thủ Đức) đối 
với: Người sử dụng lao 
đông đăng ký hoạt đông 
trong các Khu Công 
nghê cao Thành phố. 

phố đtrực đthuôc Trung 
ương và Uy ban nhân 
dân huyên, quân, thị xã, 
thành đphố đthuôc đtỉnh, 
thành phố thuộc thành 
phố trực thuôc trung 
ương. 
- Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về người lao đông nước 
ngoài làm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản lý người l ao đông 
Viêt Nam làm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam; 
- Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đôi, bô 
sung môt số điều của 
Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 

quyêt: Uy ban 
nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vê người lao đông nước 
ngoài l àm viêc tại Viêt 
Nam và tuyển dụng, 
quản lý người l ao đông 
Viêt Nam làm viêc cho 
tô chức, cá nhân nước 
ngoài tại Viêt Nam. 
- Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ vê thí điểm 
phân cấp quản lý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyên Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 
1273/QĐ-UBND ngày 
02 tháng 4 năm 2025 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố vê viêc phân 
công ủy viên ủy ban 
nhân dân Thành phố l à 
Giám đốc Sở Nôi vụ 
thực hiên nhiêm vụ quản 
lý nhà nước thuộc lĩnh 
vực lao động theo quy 
định tại Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

84/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ vê thí điểm 
phân cấp quản 1ý nhà 
nước môt số lĩnh vực 
cho chính quyên Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 315/QĐ-
BNV ngày 04 tháng 4 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Nôi vu vê viêc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực viêc 1 àm thuôc 
pham vi chức năng quản 
lý của Bô Nôi vụ. 
- Quyết định số 
64/2025/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 04 năm 
2025 của ủy ban nhân 
dân thành phố vê viêc 
chuyển môt số chức 
năng, nhiêm vụ, quyên 
han theo quy định của 
pháp luật thuôc chức 
năng, nhiêm vụ quyên 
han của Sở Nôi vụ cho 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Ban Quản lý Khu công 
nghệ cao Thành phố, 
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
Thành phố. 



PHỤ LỤC 
ĐỐI TƯỢNG THựC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực VIỆC LÀM 

SI -£ 

TT Tên thủ tục hành 
chính Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính 

1 Báo cáo giải trình 
nhu cầu, thay đổi 
nhu cầu sử dụng 
lao động nước 
ngoài 

1) Nhóm đối tượng thực hiên theo nội dung được thí điểm phân cấp tại khoản 1 Điều 
10 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP: Ẳ Ẳ Ẳ 

Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật; 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập, 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -
nghe nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghe nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Một sổ trường hợp người lao động nước ngoài không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu 
câu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đôi nhu câu sử dụng 
người lao động nước ngoài: 

Khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động 
Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính ve hoạt động của tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ 
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phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuât, kinh doanh mà các 
chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. 

Là luật sư nước ngoài đã được câp Giây phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định 
của Luật Luật sư. 

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
Khoản 1, 2, 8, 9,10,11,12 và 13 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP 
Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn 

từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Là Chủ tịch Hôi đồng quản trị hoặc thành viên Hôi đồng quản trị của công ty cổ phần có 

giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao 

đông kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm. 
Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, câp tỉnh ký 

kết theo quy định của pháp luật. 
Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận 

thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên 
tàu biển Việt Nam. 

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm 1 khoản 
1 Điều 2 Nghị định này. 

Có hô chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hôi. 

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 
(2) Nhóm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành phố: 

Doanh nghiệp hoạt đông theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế 
mà Công hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
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Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đâu tư hoặc điêu ước quôc tê mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, thành 
phô nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phô khác; 

Nhà thâu tham dự thâu, thực hiện hợp đồng. 
Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện thành 
lập. 

Văn phòng điêu hành của nhà đâu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc 
của nhà thâu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; 

Tổ chức hành nghê luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 
Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -

nghê nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghê nghiệp do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. 

Làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiêu địa điểm trong cùng một tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung ương 

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyên của Việt Nam cấp giấy 
đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. 

Một sổ trường hợp người lao động nước ngoài không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu 
cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng 
người lao động nước ngoài: 

Khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động 
Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính vê hoạt động của tổ chức 

quôc tê, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
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Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng đê thực hiện chào bán dịch vụ. 
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng đê xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ 

phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuât, kinh doanh mà các 
chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. 

Là luật sư nước ngoài đã được câp Giây phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định 
của Luật Luật sư. 

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
Khoản 1, 2, 8, 9,10,11,12 và 13 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP 
Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn 

từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Là chủ tịch Hôi đồng quản trị hoặc thành viên Hôi đồng quản trị của công ty cổ phần có 

giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 
Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao 

đông kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm. 
Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, câp tỉnh ký 

kết theo quy định của pháp luật. 
Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận 

thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên 
tàu biên Việt Nam. 

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điêm 1 khoản 
1 Điều 2 Nghị định này. 

Có hô chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hôi; 

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 

2 câp giây phép lao 
đông cho người 
lao đông nước 

(1) Nhóm đối tượng thực hiện theo nội dung được thí điểm phân cấp tại khoản 1 Điều 
10 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP: Ẳ Ẳ Ẳ 

Tổ chức quốc tế. văn phòng của. dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính 



ngoài làm việc tại 
Việt Nam 

Cấp lại giấy phép 
lao động cho 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 

Gia hạn giấy phép 
lao động cho 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 

Xác nhận đngười 
lao động nước 
ngoài không 
thuộc diện cấp 
giấy phép lao 
động 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật; 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -
nghe nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghe nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập. 

(2) Nhóm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành phố: 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, thành 
phố nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác; 

Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng; 
Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện thành 
lập; 

Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc 
của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; 

Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 
Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; 
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -



nghề nghiệp, tô chức xã hội, tô chức xã hội - nghề nghiệp do Uy ban nhân dân câp tỉnh, cơ 
quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân câp tỉnh, Uy ban nhân dân câp huyện thành lập; 

Làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm trong cùng một tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; 

Tô chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam câp giây 
đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

Tô chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Uy ban nhân dân câp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc 
Uy ban nhân dân câp tỉnh, Uy ban nhân dân câp huyện thành lập; 

Chào bán dịch vụ; 
Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 
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